
	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG TH ĐẠI THẮNG
	


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG CHO NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Thuộc bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 1
	Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 1
	Hà Huy Khoái

 (Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 1
	Nguyễn Thị Toan

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	4
	Tự nhiên và Xã hội 1
	Vũ Văn Hùng

(Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	Giáo dục thể chất 1
	Nguyễn Duy Quyết

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	6
	Âm nhạc 1
	Đỗ Thị Minh Chính 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	Mĩ thuật 1
	Đinh Gia Lê

(Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	8
	HĐTN 1
	Bùi Sỹ Tụng

(Tổng Chủ biên), 
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh 1
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên)


	
	


       (Danh mục gồm: 09 bản sách giáo khoa)

	
	Đại Thắng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hiền


	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG TH ĐẠI THẮNG
	


 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
CHO NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Thuộc bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 2
	Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 2
	Hà Huy Khoái

 (Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 2
	Nguyễn Thị Toan

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	4
	Tự nhiên và Xã hội 2
	Vũ Văn Hùng

(Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	Giáo dục thể chất 2
	Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	6
	Âm nhạc 2
	Hoàng Long , Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	Mĩ thuật 2
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê 

(đồng Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	8
	HĐTN 2
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), 
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh 2
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên)
	
	


           (Danh mục gồm: 09 bản sách giáo khoa)

	
	Đại Thắng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hiền

	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG TH ĐẠI THẮNG
	


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
CHO NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Thuộc bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 3
	Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 3
	Hà Huy Khoái

 (Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 3
	Nguyễn Thị Toan

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	4
	Tự nhiên và Xã hội 3
	Vũ Văn Hùng

(Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	Giáo dục thể chất 3
	Nguyễn Duy Quyết

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	6
	Âm nhạc 3
	Hoàng Long , Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	Mĩ thuật 3
	Đinh Gia Lê (Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	8
	HĐTN 3
	Lưu Thu Thủy

( Tổng Chủ biên) 
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	9
	Tin học 3
	Nguyễn Chí Công  (Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	10
	Công nghệ 3
	Lê Huy Hoàng  (Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	11
	Tiếng Anh 3 (Wonderful World)
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên)
	
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm


            (Danh mục gồm: 11 bản sách giáo khoa)

	
	Đại Thắng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hiền

	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG TH ĐẠI THẮNG
	


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
CHO NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Thuộc bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 4
	Bùi Mạnh Hùng

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 4
	Hà Huy Khoái

(Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 4
	Nguyễn Thị Toan

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	4
	Khoa học 4
	Vũ Văn Hùng

(Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	Lịch sử và Địa lí 4
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử); Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục thể chất 4
	Nguyễn Duy Quyết

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 4
	Hoàng Long , Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 4
	Đinh Gia Lê

(Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	9
	HĐTN 4
	Lưu Thu Thủy

( Tổng Chủ biên),
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 4
	Nguyễn Chí Công  (Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 4
	Lê Huy Hoàng  (Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 4 (Wonderful World)
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên)
	
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm


           (Danh mục gồm: 12 bản sách giáo khoa)

	
	Đại Thắng, ngày 31 tháng 3 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hiền

	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

TRƯỜNG TH ĐẠI THẮNG
	


 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 
CHO NĂM HỌC 2025 - 2026.
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Thuộc bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
	Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
	Hà Huy Khoái

 (Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 5
	Nguyễn Thị Toan

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	4
	Khoa học 5
	Vũ Văn Hùng

(Tổng chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	Lịch sử và Địa lí 5
	Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử); Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục thể chất 5
	Nguyễn Duy Quyết

(Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 5
	Hoàng Long , Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
	Đinh Gia Lê 

(Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	9
	HĐTN 5
	Lưu Thu Thủy

( Tổng Chủ biên), 
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 5
	Nguyễn Chí Công  (Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
	Lê Huy Hoàng  (Tổng  chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	12
	Tiếng Anh 5 (Wonderful World)
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên)
	
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm


           (Danh mục gồm: 12 bản sách giáo khoa)

	
	Đại Thắng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hiền

	
	          




